PE THI KHAO SAT CHAT LUQNG
MON: NGU VAN 12
Thoi gian lam bai: 120 phiit (khéng ké thoi gian giao dé)

Ho vatén thisinh: .....cooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieinnens
Sobao danh: ....coviiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienenaes

I/ Phan Poc hiéu (4 diém)
Doc van ban:
THI THANH HOANG
(Nguyén tac: Khiao Thanh Hoang')

Ong 16 cia anh ré t6i, Tong Cong la mét sinh vién dn hoc béng ciia dp. Mot hém nam
bénh, thcfy c6 vién lai cam van thu, ddt mét con ngua tran co dom trcfng dén néi rcfng:

- Xin moi ong di thi

Ong néi:

- Quan giam khdo chiea dén, sao voi thi dwoc?

Vién lai khéng ndi gi, chi thic di. Ong bén c6 guwong cudi ngua di theo, thdy mét con
duong rdt xa la dén mot toa thanh qudach nhw noi kinh dé. Mét lat vao gidi vii’, cung dién
trang 16, ngoi trén cé hon muwoi vi quan, deu khéng biét la ai, chi biét c6 mot vi la Quan Vii’.
DuGi thém bay hai dén hai ky, truée minh dd ¢é mét vi tii tai ngoi trén mét don. Ong bén ngoi
hai bén canh. Trén ky c6 dat but va gidy. Gidy lat ¢é dé thi dwa xuong nhin xem thi c¢é tdm
chit: “Nhat nhén, nhi nhdn, hitu tam, vé tam”.

Hai 6ng lam bai xong, trinh lén dién, trong bai van cua ong co cau:
“Hiru tdm vi thién, tuy thién bt thuong,
Vé tam vi dc, tuy dc bt phat”.
(Lam viéc thién ma co chu y thi khong dwoc thuong,
Lam vi¢c ac ma khong c6 chu y thi khong bi phat).
Cdc than dwa nhau xem, khen mdi khéng théi, goi lén bdo rang:
- O Ha Nam khuyét mét chirc Thanh Hoang, éng ddang giir chirc dy.
Ong hiéu ra, ddp dau khéc ma thiea rang:
- Duoc an ban sung ddu dam tir nan, chi hiém mét ndi con me gia bay muwoi tuéi, khong
ai phung du’cmg Xin dwoc dén het tuoz troi lic dy luc dung *sé ving theo.
Trén toa co Vi vuong gid truyen mng
- Tra sé xem nguoi me tho bao nhiéu?
Co mot vién quan lai rdu dai, lcfy 56 ra xem, roi bam:
- Theo s6 con dwoc & dwong gian chin ndm nia.
Trong lic cdc quan con ding dang thi quan dé néi:
- Khéng hé gi, cho Trwong Sinh thay giit chitc dy chin ndm ciing duoc.
Mot 6ng néi rang:

- Pdng Ié phai di nhdn chirc ngay. Nay xét ¢é long hiéu cho nghi chin ndm. Pén ki han
phai nghe vang lénh triéu.

Doan cung phii du ong tu tai kia vai loi. Hai ong cui dau chao lui xuong [...] Ong lén
ngwa tir biét ma vé, t0i lang chot nhu tinh mong. Ong chét dd ba ngay roi, ba me bong nghe
trong quan tai co tleng rén ri, bén mo ra, nira ngdy thi néi dwoe. Hoi dén Truong Son thi ¢é
Trwong Sinh chét vao ngay hém dé thit.

Chin ndam sau, qud nhién ba me chét. Chén cdt me xong, ong tam goi vao nha trong cing
mdt luén. Bén nha vo, & trong civa thanh phia tdy chot thdy éng cudi ngwa choang ngi do, rat

' Thanh Hodng: vi than coi giit, bao tro cho mot ving dat nao do.
2 Gidi vii: phong bc, s& quan, quan xa

3 Quan Cong: quan Van Truong 1a mot vi tuéng ndi tiéng thoi ki cudi nha Dong Han va thoi Tam Qubc ¢ Trung
Quoc
* Luc dung: ghi tén dé b6 dung
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déng xe ngua di theo, lén nha trén lam 1é réi ra di. Ca nha la ling, kinh ngac, khéng biét rang
dd thanh than réi. Chay di héi tham tin tirc trong lang, thi éng da mdt.
(Liéu trai chi di - B6 Tung Linh, Bién dich Pai Lin,
NXB Thanh Hoa, trang 638,639, nam 2004)
Thure hién cic yéu cau:
Céu 1. Xac dinh ngbi ké cua vin ban.
Céu 2. Chi ra dau hiéu vé pham vi giao tiép clia ngdn ngit trang trong dugc thé hién trong
doan van dudi day.
Cdc than dwa nhau xem, khen mdi khéng théi, goi lén bdo rang:
- O Ha Nam khuyét mét chive Thanh Hodng, 6ng ddang giit chitc dy.
Ong hiéu ra, ddp dau khéc ma thia rang:

- Puge dn ban sing ddu dam tir nan, chi hiém mét néi con me gia bay muoi tuéi, khéng

ai phung dudong. Xin dwege dén hét tudi troi lic dy luc dung sé ving theo.

Céu 3. Trinh bay tac dung cta viéc st dung céc chi tiét ki 4o trong truyén.

Cau 4. Néu chu dé ciia van ban.

Céu 5. Tir 1ong hiéu thao cua nhan vat Tong Cong trong van ban, anh/chi hiy néu suy nghi
ctia ban than vé nhiing viéc can lam dé thé hién sy hiéu kinh ctia minh d6i véi cha me (trinh
bay khoang 5 dén 7 dong).

II. Phan viét (6,0 diém)

Cau 1 (2 diém)

Viét doan vian nghi luan (khoang 200 chir) so sanh, danh gia két thac truyén “ Thi Thanh
Hoadng” & phan Poc hiéu vé6i két thuc truyén “Chuyén chirc phdn sw dén Tan Vién” — Nguyén
Dir, Sach gido khoa Ngit van 12, tap 1, trang 19, NXB Dai hoc Hué, nim 2024)

“Tw Van vui vé nhan loi, ben thu xép viéc nha, roz khéng bénh ma mt.

Nam Giap Ngo, c6 nguoi thanh Bong Quan, von quen biét véi Tir Van, mot buoz som di
ra ngoai cira Tdy vai dam, trong thdy trong swong mil ¢é xe ngiea di dén am am, lai nghe
tleng quat:

- Nguoi di dwong tranh xa, xe quan phan su!
Nguoi ay ngdng dau trong thi thdy nguoti ngoi trén xe chinh la Tur Van. Song Tu Van chi chdp
tay thi 1é chir khéng néi mét 10i nao, réi thodt da cwdi gié ma bién mat.
Céu 2 (4 diém)

Nha vin Victor Hugo timg noéi: “Trén doi nay chi cé mét thir ta phdi ciii dau than phuc
dé la tai nang va chi cé6 mét thir ta phdi quy goi tén trong dé la long tot”. Tai va dirc chinh 1a
hai pham chat can c6 1am nén gia tri ciia mot con nguoi.

Tir suy nghi cua ban than, anh/chi hay Vlet mot bai van nghi luan (khoang 600 chir) luan
ban vé& “tai”, “dirc” ciia con ngudi trong cude sdng.

- Thi sinh khong dwoc sw dung tai liéu trong qua trinh lam bai.
- Can bo coi thi khong giai thich gi thém.

DAP AN

Phan

Noi dung

Pieém

I/ Poc
hieu

Truyén duoc ké theo ngdi thir ba (Nguoi ké chuyén toan tri)/ ngdi thir 3.
Hwéng din chim:

- Trd loi nhur dap dn: Cho diém toi da.

- Trd loi dhing ngdi ké thir 3: Cho diém toi da.

- Tra loi sai/ khong tra loi: cho 0,0 diém.

0.5

Dau hiéu vé pham vi giao tiép ctia ngodn ngit trang trong duoc thé hién
trong doan van la: giao tiép dién ra trong mot cudc hop (trao ddi vé viée
phong chirc, nhan chirc ciia Téng Cong sau mot ki thi)

Huéng din chim:

- Trd loi nhue ddp dn hodc dién dat twong twong dwong: cho diém téi da.

0.5
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- Trd 1oi sai hodc khéng tra 16i: cho 0,0 diém.

- Céc chi tiét ki ao trong truyén la:

+ Tong Cong 6m chet xuong am phu dugc moi di thi Thanh Hoang, thi
d6 nhung dugc tré vé duong gian chin nam dé phung duéng me gia.

+ Chin nam sau, ngudi me mat, Tong cong chét va thanh than nhu da
htra voi cac than.

- Tac dung:

+ Lam cho cau chuyén thém li ki, tha vi, hép dan nguoi doc.

+ Kin d4o phan anh hién thuc, nguoi c6 tai co dirc s& c6 nhan qua tot
dep qua do thé hién thai do tran trong nguoi co tai, cd dac hiéu thuin
cua tac gia.

Huéng din chim:

- Tra loi nhw ddp dn cho diém toi da.

- Néu dwoc cac chi tiét ki do: cho 0,5 diém

- Néu duoc 1 chi tiét ki Go: cho 0,25 diém

- Néu dwoc tac dung cua chi tiét: cho 0,5 diém

- Néu duoc mot trong hai tdac dung: cho 0,25 diém.

1,0

Chu dé cia vin ban:

Thong qua sy viéc Tong Cong thi ¢6 Thanh Hoang dudi 4m phu va sy
viée ong duoc tro lai duong gidi chin nim dé phung dudng me gia, sau
khi lo xong hau su cho me méi phai di nham chirc, tac pham di 1am ndi
bat chii dé: Ngoi ca nguoi c6 tai, c6 dirc, ngoi ca long hiéu thuén. Nguoi
c0 tai, c6 dirc thi ¢ dau ciing dugc tin tuong, trong dung. Long hiéu thao
clia con cai ddi voi me cha thau tan troi xanh ¢6 thé cam hoa dugc ca
than linh, vuot qua duogc ca sy sap dat cta sb phan.

Huéng din chim:

- Tra loi nhw dép dn hodc dién dat twong duong: cho diém toi da.

- Néu duoc tir I dén hai su viéc cho: 0,25 diém.

- Néu duoc chi dé: 0,75 diém; néu duoc 1 ¥ cua chu dé cho 0,25 diém.

- Khéng tra 101 hodc tra 1oi khong ding, khéng bam sat chii dé ciia van
ban: cho 0,0 diém.

1,0

Tir 10ng hiéu théo ciia nhan vat Tong Cong, thi sinh néu suy nghi ctia
ban than vé nhitng viéc can lam dé thé hién sy hiéu kinh cua minh d6i
v6i cha me. C6 thé theo dinh hudng sau :

- Luon cham ngoan, vang 101 cha me.

- C6 ging hoc tap, rén luyén, tu dudng ban than.

- Chu dong chim soc, phung dudng cha me luc 6m dau, gia yéu.

- Chu dong lam viéc nha, chia sé, tdm su vdi cha me,...

Hwéng din chim:

- Trd loi nhw ddp dn hodc dién dat twong dwong: cho diém téi da.

- Néu dwoc méi hanh dong cu thé cho 0,25 diém.

Lueu y: Thi sinh ciing c¢é thé néu cdc hanh dong cu thé khdc dé thé hién
su hiéu kinh déi véi cha me ciia minh. Néu hop li van cho diém t6i da.

1,0

11/ Viét

6,0

Viét doan vin nghi luan (khoang 200 chir) so sanh, danh gla két
thac truyén “Thi Thanh Hoang” & phin Poc hiéu véi két thic
truyén “Chuyén chirc phdn sw dén Téin Vién” Nguyen Dix, Sach
gido khoa Ngir van 12, tap 1, trang 19, NXB Pai hoc Hué, nim 2024)

2,0

a. Xac dinh dvwoc yéu cau vé hinh thirc, dung heong cua doan van

Xéc dinh dung yéu cau vé hinh thirc va dung luong (khoang 200 chir)
ctia doan van. HS c6 thé trinh bay doan vin theo cach dién dich, quy
nap, phbi hop, méc xich hogc song hanh.

0,25

b. Xac dinh dung van dé can nghi lugn
Xac dinh ding van dé can nghi luan: so sanh, danh gia két thuc truyén
“Thi Thanh Hoang” & phan Poc hi€u véi két thuc truyén “Chuyén churc

0,25
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phan su déen Tan Vién™.

c. Viet doan van dam bdo cdc yéu cau

Lua chon dugc cac thao tac lap luan phu hop, két hop chiat ché i 18 va
dan ching trén co sé dam bao nhimng ndi dung sau:

- Piém giong: Ca hai truyén déu két thic c6 hau bang mot chi tiét ki 4o:
Nhan vét chinh vi 13 ngudi tai dic nén sau khi mét di, sang thé gidi bén
kia lam quan; nguoi nha/ nguoi quen sau d6 thoang nhin thdy nhan vat
hién vé c6 ké hau, nguoi ha, ngua mil, 40 mao déy du.

- Diém khac:

+ Truyén “Chuyén chirc phan sy dén Tan Vién”, nhan vat khi con song
1a nguo1 ngay thang khong s¢ gian ta, ddm chong lai cai xau, cai 4c, bao
vé cai thién nén chét di va duoc lam quan Phan sy (Chtc quan xem xét
vé cac vu kién tung, giup viéc cho nguoil xu an, chirc quan thyc hién
cong li).

+ Truyén “Thi Thanh Hoang”, nhan vat chét di thanh than, duoc giit
chirc Thanh Hoang ¢ Ha Nam theo hen dinh, 1a vi chu than trong coi,
quan li vung Ha Nam.

- Y nghia: Tuy c6 nét khac nhau nhung vé co ban két thic cua hai truyén
¢6 nhiéu diém tuong déng 1d nét. Nét twong dong trong két thic truyén
nay da thé hién duoc diém twong dong trong quan dlem tu tudng cua
Nguyén Dir va Bo Tung Linh. Ca hai nha van déu tin rang cai dep, cai
thién sé& chién thang cai x4u, cai ac, nguoi co tai, co tam at s& duoc trong
dung, bao dép,...Két thiic nay cling thé hién rd mdi quan h¢ mat thiét va
su anh hudng qua lai cta tu tudng, van hod, van hoc gitta Viét Nam va
Trung Qudc ciing nhu cac nude khac trong khu vue, khang dinh quy luét
bao luu va tiép bién ctia vian hoc.

Huéng din cham:

- HS tra l6i nhw dép én hodc c6 thé dién dat khdc nhung hop Ii, thuyét
phuc: cho 1,0 diém.

- HS trd loi dwoc y 1,2: cho 0,5 diém (mdi y 0,25 diém)

- Hs trd loi dwoe ¥ 3: cho 0,5 diém

1,0

d. Dién dat
bam bao chuan chinh ta, nglr phap tieéng Viét, lién két cau trong doan
van.

0,25

e. Sang tao
Thée hién suy nghi sau sac vé van dé can nghi ludn; c6 cach dieén dat méi

0,25

mé.
Viét mgt bai van nghi ludn (khoang 600 chir) ludn ban vé “tai”,
“dirc” ciia con ngui trong cugc song.

4,0

a/ Pam bado bo cuc v‘d dyng lwong cua bai van nghj lugn
bam bao yéu cau vé bo cuc va dung luong (khoang 600 chir) cua bai
van.

0,25

b/ Xac dinh dung van dé nghi lugn: Luan ban veé fai, dirc cua con ngudi
trong cudc song.

0,5

¢/ Viét duoc bai van nghi lugn dam bao cdc yéu cau

Lya chon dugc céac thao tac 1ap luan phu hop; két hop nhuin nhuyén Ii I8
va dan chung; trinh bay dugc hé thong y phu hop theo bd cuc ba phan
clia bai van nghi luan. C6 thé trién khai theo hudng:

* M6 bai: Gidi thiéu van dé nghi luan.

* Than bai:

- Giai thich:

+ “Tai” ¢6 nghia la tai nang, do 1a kha nang dac bi¢t cua con nguodi trong
mét hodc vai linh vuc nao dé. N6 dugce thé hién ¢ kha nang tim toi, khai
thac, sang tao hodc lam mot cong viéc nao do dat duoc dén d6 kho ai ¢
thé 1am duoc.

2,5
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+ “Pure” 1a dao duc, d6 1a nhig pham chat tot dep cua con ngudi. NO
dugc thé hién qua tu cach, tac phong, phdm hanh, tinh cach, hanh xu,.
t6t dep, cao thuong clia con ngudi trong cudc song.

- Ban ludn vé “tdi” va “dirc”’:

+ Tai nang 1a t6 chat dang quy cua moi nguoi. Tai nang 1a biéu hién cao
nhit ctia kha nang tri tué, 1a diéu kién t6t nhat dé con ngudi khing dinh
gia tri cua ban than va dong gop cho cude song chung cua ca cong dong.
+ Tai ning gitip con ngudi dé dang dap tng yéu cau, git hai thanh cong,
dat hiéu qua xuat sic trong céng viéc va trong cudc sdng. Nguoi cé tai
nang thuong dugc xa hoi trong vong, t6n vinh.

+ Puc la pham hanh quan trong trong moi con ngudi. Pao duc chinh 1a
hién than rd nhit cta phan ngudi trong con nguoi.

+ Nguoi co dao dirc 12 ngudi biét sdng o 1i, ¢ tinh, ludn tudn thu phap
lugt nhung cting biét nhan 4i, vi tha, khoan dung,... Nguoi c6 dao dirc vi
thé ma dé& dugc moi ngudi tin tuong, yéu mén, né trong.

+ Tai va dirc déu 1a nhing pham chat quan trong trong cudc song clua
con ngudi. Néu thiéu di bat ki mot yéu té nao, doi song ciia mdi chiing
ta cling khong tron ven. “Co tai ma khong c6 dtre thi vo dung, c6 dirc ma
khoéng c6 tai thi 1am viée gi cling kh6” (H6 Chi Minh).

+ Tai, dtc ctia con ngudi khong ty nhién ma co, mudn trd thanh ngudi
vira ¢6 dirc vira 6 tai, c6 ich cho xi hoi thi mdi ngudi phai cd gang, ra
suc rén duc, luyén tai.

- M rong, trao ddi véi quan diém trai chiéu hodc ¥ kién khac dé co cai
nhin toan dién: C6 nguoi chi chu trong ren tai ma khong luyén duc va
ngugc nén dé that bai hodc kho thanh cong trong cudc song.

* Két bai: Khai quat van dé nghi luén.

Luu y: Thi sinh cé thé bay t6 suy nghi, quan diém riéng nhing phdi phi
hop véi chuan mue dao dire va phdp ludt.

Hwéng din chim:

- Giai thich duwoc tai, dirc: 0,5 diém (moz ¥ 0,25 diém).

- Ban ludn vé tai, dirc: 1,5 diém (mdi y 0,25 diém).

- Ban ludn, mo rong: 0,25 diém.

- Néu va danh gia khdi quat dwoe van dé nghi ludn: 0,25 diém.

d/ Dién dat 0,25
Pam bao chuan chinh ta, dung tlr, ngir phap tiéng Viét, lién két van ban.
e/ Sang tao 0,5
Thé hién suy nghi sau sdc veé van dé nghi luan; c6 cach dién dat méi mé.

Tong diém 10,0
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
	I/ Đọc hiểu
	1
	Truyện được kể theo ngôi thứ ba (Người kể chuyện toàn tri)/ ngôi thứ 3.
	Hướng dẫn chấm:
	- Trả lời như đáp án: Cho điểm tối đa.
	- Trả lời đúng ngôi kể thứ 3: Cho điểm tối đa.
	- Trả lời sai/ không trả lời: cho 0,0 điểm.
	0.5
	2
	- Trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương tương đương: cho điểm tối đa.
	- Trả lời sai hoặc không trả lời: cho 0,0 điểm.
	0.5
	3
	- Các chi tiết kì ảo trong truyện là:
	+ Tống Công ốm chết, xuống âm phủ được mời đi thi Thành Hoàng, thi đỗ nhưng được trở về dương gian chín năm để phụng dưỡng mẹ già.
	+ Chín năm sau, người mẹ mất, Tống công chết và thành thần như đã hứa với các thần.
	- Tác dụng:
	+ Làm cho câu chuyện thêm li kì, thú vị, hấp dẫn người đọc.
	+ Kín đáo phản ảnh hiện thực, người có tài có đức sẽ có nhân quả tốt đẹp qua đó thể hiện thái độ trân trọng người có tài, có đức hiếu thuận của tác giả.
	Hướng dẫn chấm:
	- Trả lời như đáp án cho điểm tối đa.
	- Nêu được các chi tiết kì ảo: cho 0,5 điểm
	- Nêu được 1 chi tiết kì ảo: cho 0,25 điểm
	- Nêu được tác dụng của chi tiết: cho 0,5 điểm
	- Nêu được một trong hai tác dụng: cho 0,25 điểm.
	1,0
	4
	Chủ đề của văn bản:
	Thông qua sự việc Tống Công thi đỗ Thành Hoàng dưới âm phủ và sự việc ông được trở lại dương giới chín năm để phụng dưỡng mẹ già, sau khi lo xong hậu sự cho mẹ mới phải đi nhậm chức, tác phẩm đã làm nổi bật chủ đề: Ngợi ca người có tài, có đức, ngợi ca lòng hiếu thuận. Người có tài, có đức thì ở đâu cũng được tin tưởng, trọng dụng. Lòng hiếu thảo của con cái đối với mẹ cha thấu tận trời xanh, có thể cảm hoá được cả thần linh, vượt qua được cả sự sắp đặt của số phận.
	Hướng dẫn chấm:
	- Trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: cho điểm tối đa.
	- Nêu được từ 1 đến hai sự việc cho: 0,25 điểm.
	- Nêu được chủ đề: 0,75 điểm; nêu được 1 ý của chủ đề cho 0,25 điểm.
	- Không trả lời hoặc trả lời không đúng, không bám sát chủ đề của văn bản: cho 0,0 điểm.
	1,0
	5
	1,0
	II/ Viết
	6,0
	2,0
	Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25
	0,25
	- HS trả lời được ý 1,2: cho 0,5 điểm (mỗi ý 0,25 điểm)
	- Hs trả lời được ý 3: cho 0,5 điểm
	1,0
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25
	Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề cần nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25
	2
	4,0
	a/ Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
	Đảm bảo yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,25
	b/ Xác định đúng vấn đề nghị luận: Luận bàn về tài, đức của con người trong cuộc sống.
	0,5
	c/ Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
	Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
	* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
	* Thân bài:
	- Giải thích:
	+ “Tài” có nghĩa là tài năng, đó là khả năng đặc biệt của con người trong một hoặc vài lĩnh vực nào đó. Nó được thể hiện ở khả năng tìm tòi, khai thác, sáng tạo hoặc làm một công việc nào đó đạt được đến độ khó ai có thể làm được.
	+ “Đức” là đạo đức, đó là những phẩm chất tốt đẹp của con người. Nó được thể hiện qua tư cách, tác phong, phẩm hạnh, tính cách, hành xử,… tốt đẹp, cao thượng của con người trong cuộc sống.
	- Bàn luận về “tài” và “đức”:
	- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện: Có người chỉ chú trọng rèn tài mà không luyện đức và ngược nên dễ thất bại hoặc khó thành công trong cuộc sống.
	* Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận.
	Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	Hướng dẫn chấm:
	- Giải thích được tài, đức: 0,5 điểm (mỗi ý 0,25 điểm).
	- Bàn luận về tài, đức: 1,5 điểm (mỗi ý 0,25 điểm).
	- Bàn luận, mở rộng: 0,25 điểm.
	- Nêu và đánh giá khái quát được vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	2,5
	d/ Diễn đạt
	Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25
	e/ Sáng tạo
	Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5
	Tổng điểm
	10,0

